
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi:  Tin học đại cương (DC1TT42) Hình thức thi: TH

Địa điểm: P. máy Ca thi: 1

GK1 GK2 KL

1 1 69DCKT10006 LÊ PHƯƠNG ANH 69DCKT11

2 2 69DCKT10015 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 69DCKT11

3 3 69DCKT10021 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 69DCKT11

4 4 69DCKT10029 PHÙNG THỊ MINH HUYỀN 69DCKT11

5 5 69DCKT10043 VŨ TUYẾT NGÂN 69DCKT11

6 6 69DCKT10053 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 69DCKT11

7 7 69DCKT10057 PHÙNG THỊ BÍCH PHƯỢNG 69DCKT11

8 8 69DCKT10059 PHẠM THỊ THANH THANH 69DCKT11

9 9 69DCKT10065 PHẠM PHƯƠNG THẢO 69DCKT11

10 10 69DCKT10067 PHÙNG THỊ THÚY 69DCKT11

11 11 69DCKT10071 KIM THỊ LINH THỦY 69DCKT11

12 12 69DCKT10076 BÙI THỊ THU TRANG 69DCKT11

13 13 69DCKT10077 NGUYỄN THANH TÙNG 69DCKT11

14 14 69DCKT10002 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 69DCKT12

15 15 69DCKT10005 NGUYỄN THỊ THUỲ ANH 69DCKT12

16 16 69DCKT10020 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 69DCKT12

17 17 69DCKT10019 NGUYỄN THỊ HẰNG 69DCKT12

18 18 69DCKT10023 BÙI THỊ HÒA 69DCKT12

19 19 69DCKT10028 PHÙNG THỊ HƯỜNG 69DCKT12

20 20 69DCKT10030 ĐẶNG THANH LAM 69DCKT12

21 21 69DCKT10039 ĐỖ THỊ TỐ NGA 69DCKT12

22 22 69DCKT10901 PHẠM THỊ NGA 69DCKT12

23 23 69DCKT10085 TRẦN THỊ  NHUNG 69DCKT12

24 24 69DCKT10052 NGUYỄN THỊ OANH 69DCKT12

25 25 69DCKT10072 ĐẶNG THU THỦY 69DCKT12

26 26 69DCKT10069 NGUYỄN THỊ THU THỦY 69DCKT12

27 27 69DCKT10084 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 69DCKT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ký tên

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 30/05/2020

Ghi chúGiờ vào Số đề
Điểm

Danh sách gồm 27 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi:  Tin học đại cương (DC1TT42) Hình thức thi: TH

Địa điểm: P. máy Ca thi: 1

GK1 GK2 KL

1 1 69DCKT10082 Phùng Thị Vui 69DCKT11

2 2 69DCKT10008 Vũ Thị Minh Ánh 69DCKT12

3 3 69DCKT10054 Nguyễn Thị Phương 69DCKT12

4 4 69DCKT20202 Vũ Mai Thìn 69DCKT12

5 5 67DCOT10062 PHAN THANH PHƯƠNG 67DCOT12 (kỳ trước)

6 6 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 67DCOT12 (kỳ trước)

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 06 sinh viên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ  I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 30/05/2020

TT SBD


